
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

STT Mã CN Tên CN Địa chỉ chi nhánh Số điện thoại

1 180 Lào Cai Số 7 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai 02143824299

2 195 Hà Giang Tổ 8, phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 02193888647

3 264 Quang Minh Lô 9A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 02438134880

4 343 Mỹ Hào Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 02213942513

5 360 Thái Bình Số 190 Hai Bà Trưng, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 02273641201

6 482 Quảng Nam Số 154 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 0235851539

7 662 Hòa Thành
Số 77 Phạm Văn Đồng, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
02763630006

8 520 Quảng Ngãi Số 97 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 02553822679

9 924 7 - HCM
Số 346 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh
02835511240

10 928 9 - HCM
Số 01 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh
02838946449

11 932 Chợ Lớn
Tòa nhà 132-138 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
02839619148

12 946 Đông Sài Gòn
Số 35 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh
02838960628

13 948 Bắc Sài Gòn
Số 35-37 tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí 

Minh
02837909652

14 842 Phú Quốc
Số 100 đường 30/4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang
02973997015

15 506 Đắc Nông Số 78 Trương Định, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 02613548680
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